
Đơn vị: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BA ĐỘNG
*

THỐNG KÊ
THỰC TRẠNG CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ TƯ NHÂN NGOÀI KHU VỰC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(tính đến tháng 10/2025)

TT Chỉ tiêu
Tổng số

đơn vị kinh
tế tư nhân

Phân loại
Tổng

nguồn vốn
(đồng)Siêu nhỏ Nhỏ Vừa Lớn

4 Hợp tác xã 4

4.1 Hợp tác xã Dịch vụ Nông Lâm Thủy sản Trường
An

x 472.000.000

4.2 Hợp tác xã Nông Lâm Ngư nghiệp Thương mại
Dịch vụ và Du lịch cộng đồng Hồ Núi Ngang

x 95.000.000

4.3 Hợp tác xã phát triển Nông Lâm Nghiệp bền vững
Ba Liên

x 350.000.000

4,4 Hợp tác xã nông nghiệp Cao Muôn x 1.000.000.000

6 Hộ kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp,
thủy sản

58 3.480,000,000

Ba Động, ngày 25 tháng 11 năm 2025
Người lập biểu THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký và ghi rõ họ tên, số điện thoại) (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Đinh Thị Lệ Hằng Nguyễn Văn Sinh
0914043405

TT Chỉ tiêu
Tổng số

đơn vị kinh
tế tư nhân

Phân loại
Tổng

nguồn vốn
(đồng)Siêu nhỏ Nhỏ Vừa Lớn
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Biểu số 01

Tổng số
lao động (người)

14

33

15

15

58

THỐNG KÊ
THỰC TRẠNG CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ TƯ NHÂN NGOÀI KHU VỰC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(tính đến tháng 10/2025)

Ba Động, ngày 25 tháng 11 năm 2025
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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Nguyễn Văn Sinh

Tổng số
lao động (người)
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Đơn vị….............................. Biểu số 02
*

THỐNG KÊ
CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT

 KHU KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

TT Nội dung
Số lượng

(tính đến tháng
10/2025)

Ghi chú

I Tổng số khu công nghiệp

1 Số doanh nghiệp

2 Số lao động

II Tổng số khu chế xuất

1 Số doanh nghiệp

2 Số lao động

III Tổng số khu kinh tế

1 Số doanh nghiệp

2 Số lao động

…............, ngày….tháng…..năm 2025
Người lập biểu THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký và ghi rõ họ tên, số điện thoại) (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-11-27T08:28:05+0700




